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1 062303002480 Y Ánh 10/11/2003 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

2 062198002853 Y Biên 06/04/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

3 062300000595 Y BLớp 26/10/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

4 062305000521 Y Cái 15/08/2005 Nữ Triêng Kon Tum

5 062305006669 Y Linh Chi 13/12/2005 Nữ Dẻ Kon Tum

6 062196001686 Y Chinh 26/03/1996 Nữ Sơ Rá Kon Tum

7 062303005140 Y Đẹp 06/06/2003 Nữ Gié triêng Kon Tum

8 2306004615 Y Diên 28/04/2006 Nữ Giẻ Kon Tum

9 062194000977 Y Diệu 01/11/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

10 062196000726 Y Doanh 17/12/1996 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

11 062304005412 Y Dự 23/02/2004 Nữ Tơ Đra Kon Tum

12 062198000630 Y Giáng 29/07/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

13 062302000262 Lê Thị Thu Hà 09/09/2002 Nữ Kinh Kon Tum

14 062304002168 Y Hai 10/04/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum

15 062300000205 Võ Hoàng Bảo Hân 05/03/2000 Nữ Kinh Kon Tum

16 062196004826 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 19/05/1996 Nữ Kinh Kon Tum

17 062190000330 Y Hạnh 18/03/1990 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

18 062394001386 Y Hẩu 15/07/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

19 064306007458 Nguyễn Thị Thu Hậu 24/10/2006 Nữ Kinh Gia Lai

20 062196003789 Y Hậy 08/03/1996 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

21 064191008523 RCom H'Đai 10/11/1991 Nữ Gia Rai Gia Lai

22 051300008772 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/10/2000 Nữ Kinh Đắk Lắk

23 062187003642 Phan Thị Hiệp 21/09/1987 Nữ Kinh Kon Tum

24 062197000581 Y Hoạch 20/08/1997 Nữ Ka Dong Kon Tum

25 062303006117 Y Hoài 18/08/2003 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

26 062300006931 Y Hoang 30/04/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

27 062194001051 Nguyễn Lê Kim Huệ 24/11/1994 Nữ Kinh Kon Tum

28 062302000305 Y Huệ 11/08/2002 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

29 062300000192 Y Huệ 10/05/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

30 062304007465 Y Huệ 24/12/2004 Nữ  Sơ Drá Kon Tum

31 062301005651 Y Khuyên 19/11/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

32 062195000819 Y Kiệt 02/08/1995 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

33 062191000662 Đặng Thị Lan 22/11/1991 Nữ Kinh Kon Tum

34 045302000121 Nguyễn Thị Hồng Lan 20/11/2002 Nữ Kinh Quảng Trị

35 062306000313 Y Lễ 21/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

36 062301006208 Y Lệ 19/03/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

37 062197003289 Y Liễu 03/09/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

38 062302002603 Y Pơ Lin 20/01/2002 Nữ Ba Na Kon Tum

39 062305007094 Nguyễn Trần Phương Linh 08/03/2005 Nữ Kinh Kon Tum

40 062301000212 Phạm Thị Thùy Linh 16/10/2001 Nữ Kinh Kon Tum

41 062300004227 Trần Thị Ngọc Linh 23/09/2000 Nữ Kinh Hà Tĩnh

42 062197005077 Y Lịt 05/05/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

43 062198006747 Y Loan 25/11/1998 Nữ Châu Kon Tum
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44 062306005701 Đinh Thị Luyến 19/12/2006 Nữ Ka Dong Kon Tum

45 062301000664 Y Ly 07/03/2001 Nữ Dẻ Kon Tum

46 062303001052 Y Gia Ly 02/04/2003 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

47 062197003290 Y Miết 12/05/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

48 062300006727 Y Ly Na 16/12/2000 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

49 062300004084 Nguyễn Thị Thúy Nga 20/08/2000 Nữ Kinh Kon Tum

50 062199004916 Trương Thị Nghĩa 10/11/1999 Nữ Kinh Kon Tum

51 062199000193 Nguyễn Thị Thu Ngọc 13/03/1999 Nữ Kinh Kon Tum

52 062305003824 Y Nhi 06/11/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

53 062305008417 Bùi Thị Tô Như 25/01/2005 Nữ Kinh Kon Tum

54 062194000277 Nguyễn Thị Thúy Nhung 20/11/1994 Nữ Kinh Kon Tum

55 045193000082 Phan Cẩm Nhung 05/07/1993 Nữ Kinh Quảng Trị

56 062306006160 Y Phin 07/06/2006 Nữ Ka Dong Kon Tum

57 062302000506 Y Phong 07/06/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

58 062195002052 Y Phượng 19/11/1995 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

59 062194001370 Y Quyên 10/10/1994 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

60 062188001797 Nông Thị Tố Quỳnh 24/04/1988 Nữ Nùng Kon Tum

61 062196005090 Y Sai 20/04/1996 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

62 062301000918 Y Sáng 31/05/2001 Nữ Ka Dong Kon Tum

63 062305004057 Y Siêu 05/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

64 062305001386 Y Ly Tha 26/12/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum

65 062193006871 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/01/1993 Nữ Kinh Kon Tum

66 019305010511 Phạm Thị Hương Thảo 11/10/2005 Nữ Kinh Thái Nguyên

67 062199003833 Phạm Thị Minh Thảo 12/11/1999 Nữ Kinh Kon Tum

68 062303003629 Y Thảo 13/11/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

69 062197001936 Y Thể 19/05/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

70 062306005727 Y Thiết 01/06/2006 Nữ Dẻ Kon Tum

71 062197007530 Y Thim 03/07/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

72 044190004686 Nguyễn Thị Thơm 10/10/1990 Nữ Kinh Quảng Bình

73 062194003570 Y Thưng 15/08/1994 Nữ Triêng Kon Tum

74 062303001753 Y Thủy 27/09/2003 Nữ Mơ Nâm Kon Tum

75 062306001183 Y Tiêu 22/11/2006 Nữ Mơ Nâm Kon Tum

76 019191001484 Dương Thị Tình 27/08/1991 Nữ Kinh Kon Tum

77 062300000203 Đặng Thị Thùy Trang 02/03/2000 Nữ Kinh Kon Tum

78 062306006825 Hoàng Thị Thùy Trang 04/02/2006 Nữ Kinh Kon Tum

79 062198000734 Y Ly Trang 26/11/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum

80 062304005062 Y Minh Trình 01/04/2004 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum

81 062306002045 Y Tuệ 07/12/2006 Nữ Tơ Dra Kon Tum

82 062191003646 Nguyễn Thị Tuyết 10/09/1991 Nữ Kinh Kon Tum

83 062305000231 Đặng Thị Tường Vi 07/09/2005 Nữ Kinh Kon Tum

84 062301001150 Y Từ Vi 14/01/2001 Nữ  Dơ Drá Kon Tum

85 044193003779 Lê Thị Xuân 24/02/1993 Nữ Kinh Kon Tum

86 051306014496 Phạm Thị Hà Xuyên 29/09/2006 Nữ Kinh Quảng Ngãi

87 062303006006 Y Xuyến 01/08/2003 Nữ Triêng Kon Tum

88 042191002100 Nguyễn Thị Yến 10/11/1991 Nữ Kinh Hà Tĩnh

89 062305006681 Y Yến 18/06/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum

Danh sách này có: 89 thí sinh.
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